
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 004 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 011 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 013 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 018 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 022 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 024 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 038 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 040 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 043 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 045 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 2107F Portable Band Saw 047 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9553B Angle Grinder 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9553B Angle Grinder 020-2 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9553HN Angle Grinder 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9553HN Angle Grinder 020-2 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9553NB Angle Grinder 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9553NB Angle Grinder 020-2 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020-2 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020-2 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9556PB Maùy maøi goùc 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020-2 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9558HNR Angle Grinder 020-1 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ 9558PB Maùy maøi goùc 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BDA340 Cordless Angle Drill 009 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BDA341 Cordless Angle Drill 009 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BGA402 Cordless Angle Grinder 014 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BGA450 Cordless Angle Grinder 014 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BGA452 Cordless Angle Grinder 014 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BJS100 Cordless Metal Shear 034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BJS101 Cordless Metal Shear 034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BJS160 Cordless Straight Shear 034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BJS161 Cordless Straight Shear 034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 004 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 011 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 013 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 018 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 022 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 024 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 038 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 040 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 043 1



210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 045 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 047 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BPJ180 Cordless Plate Joiner 040 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BS002G Cordless Pipe Belt Sander 030 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BUC121 Cordless Chain Saw 015 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ BUC122 Cordless Chain Saw 015 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DA330D Cordless Angle Drill 008 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DA331D Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

008 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DAG100S 100MM ANGLE GRINDER 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DCS551 Cordless Metal C�tter 036 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DCS553 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

040 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DDA340 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

009 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DDA350 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

009 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DDA351 Cordless Angle Drill 009 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA402 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA404 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016-1 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA405 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA406 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA408 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA411 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA412 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA413 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA414 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA417 Cordless Angle Grinder 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA418 Cordless Angle Grinder 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA450 Cordless Angle Grinder 014 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA452 Cordless Angle Grinder 014 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA511 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA513 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA517 Cordless Angle Grinder 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DGA518 Cordless Angle Grinder 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DJS100 Cordless Metal Shear 034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DJS101 Cordless Metal Shear 034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DJS160 Cordless Straight Shear 034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DJS161 Cordless Metal Shear 034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DP2010 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

006 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 011 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 038 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 040 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1



210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 047 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 069 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 071 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 073 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 075 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 079 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 080 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 082 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 085 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 087 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPB181 Cordless Portable Band Saw 089 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DPJ180 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

040 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DUC121 Cordless Chain Saw 015 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ DUC122 Cordless Pr�ning Saw 015 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA003G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA005G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA011G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA013G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA021G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA023G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA027G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA029G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA035G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA036G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA048G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA050G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA051G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA055G Máy Mài Góc Đầ� Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

041 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA056G Máy Mài Góc Đầ� Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

040 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020-2 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4031 Angle Grinder 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4031 Angle Grinder 020-2 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4032 Angle Grinder 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4034 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA4100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA5010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA5020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn 034 1



g Cơ Điện

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA5021C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

041 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA5030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA5050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA5050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA5051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA5100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA6010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA6020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ GA6021C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

041 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ HS014G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 025 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ JS1000 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ JS1601 Máy Cắt Kim Loại Thẳng Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Động Cơ Điện

034 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ JS1602 Metal Shear 009 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9002 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9003 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9509 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9511 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9513 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ M9514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

018 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT904 Angle Grinder 032 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT905 Angle Grinder 032 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT955 Angle Grinder 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT958 Angle Grinder 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT959 Angle Grinder 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT960 Angle Grinder 018 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT964 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT966 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT967 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT969 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT970 Máy mài góc 020 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ MT971 Máy mài góc 020 1



210033-9 Bạc đạn 696ZZ PC5000C Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

042 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ PC5001C Concrete Planer 042 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ PJ7000 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động Cơ Điện

040 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ UC3041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

057 1

210033-9 Bạc đạn 696ZZ UC4041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

057 1
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